
Danh sách SV K 38 Khoa TL-GD  nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013

Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 03:40

S

T

T

MS

SV

Họ Lót Tê

n

D

T

B

H

T

D

R

L

Số 

Tiề

n

HB

STK

1 K38

.609

.028

Trần

Thanh

Liê

m

3.

47

9

0

26

25

00

0

2 K38

.609

.047

Trần

Ngọc

Quỳnh

Ph

ươ

ng

3.

41

8

5

26

25

00

0

3 K38

.609

.029

Nguyễ

n Lê

Ngọc

Liê

n

3.

38

9

2

26

25

00

0

4 K38

.609

.001

Nguyễ

n Thị

Ngọc

Án

h

3.

34

8

4

26

25

00

0

5 K38

.609

.003

Nguyễ

n Thị

Ch

âm

3.

25

9

3

26

25

00

0

6 K38

.609

.026

Nguyễ

n Thị

Thanh

Hư

ơn

g

3.

19

7

9

21

00

00

0

7 K38

.609

.094

Trịnh

Đức

Ký 3.

19

7

3

21

00

00

0

8 K38

.609

.018

Nguyễ

n Thị

Kim

Ho

àng

3.

16

8

0

21

00

00

0

9 K38

.609

.064

Nguyễ

n Thị

Tường

Vy 3.

16

7

8

21

00

00

0

1

0

K38

.609

.097

Bùi

Thị

Thùy

Lin

h

3.

13

7

4

21

00

00

0

1

1

K38

.609

.005

Nguyễ

n Trí

Bảo

Cư

ờn

g

3.

09

8

3

21

00

00

0

1 K38Hồ Trâ3. 8 21

                                               1 / 3



Danh sách SV K 38 Khoa TL-GD  nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013

Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 03:40

2 .609

.059

Hoàng

Ngọc

m 090 00

00

0

1

3

K38

.609

.133

Lê

Huyền

Tra

ng

3.

09

7

8

21

00

00

0

1

4

K38

.609

.140

Đinh

Thị

Thanh

Vâ

n

3.

06

7

8

21

00

00

0

1

5

K38

.609

.082

Hoàng

Hồng

Hả

o

3.

03

8

1

21

00

00

0

1

6

K38

.611

.074

Dương

Thủy

Ng

uyê

n

3.

44

8

2

26

25

00

0

1

7

K38

.611

.086

Giang

Thị

Bích

Ph

ượ

ng

3.

31

8

3

26

25

00

0

1

8

K38

.611

.062

Nguyễ

n Thị

Thùy

Lin

h

3.

25

8

8

26

25

00

0

1

9

K38

.611

.085

Trần

Thị Ng

uyên

Ph

ươ

ng

3.

22

8

0

26

25

00

0

2

0

K38

.611

.109

Mai

Thị

Hoài

Th

ư

3.

22

8

0

26

25

00

0

2

1

K38

.611

.012

Văn

Thị Mỹ

Du

yên

3.

16

8

0

21

00

00

0

2

2

K38

.611

.061

Nguyễ

n Hồng

Lin

h

3.

16

8

0

21

00

00

0

2

3

K38

.611

.069

Lê Thị

Hồng

Ng

ọc

3 9

5

21

00

00

0

2

4

K38

.611

.004

Nguyễ

n Đan

An

h

2.

94

7

8

21

00

00

                                               2 / 3



Danh sách SV K 38 Khoa TL-GD  nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013

Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 03:40

0

2

5

K38

.611

.021

Thiều

Thị

Hâ

n

2.

91

7

9

21

00

00

0

2

6

K38

.611

.066

Đào

Thị

Mi 2.

91

8

0

21

00

00

0

2

7

K38

.611

.076

Ngô

Vương

Yến

Nh

i

2.

91

9

4

21

00

00

0

2

8

K38

.611

.129

Nguyễ

n Ngọc

Tường

Vi 2.

88

7

6

21

00

00

0

2

9

K38

.611

.051

Lê Thị

Thu

Hư

ơn

g

2.

84

8

0

21

00

00

0

3

0

K38

.611

.058

Mai

Thị

Lài2.

84

7

9

21

00

00

0

3

1

K38

.611

.072

Võ Thị

Bảo

Ng

ọc

2.

81

8

2

21

00

00

0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

